
QUY CÁCH ĐƠN GIÁ QUY CÁCH ĐƠN GIÁ

2 core x 1.0mm 12,300 đ/m 2 core x 1.0mm + AL + E 12,900 đ/m
3 core x 1.0mm 17,000 đ/m 3 core x 1.0mm + AL + E 17,700 đ/m
4 core x 1.0mm 23,000 đ/m 4 core x 1.0mm + AL + E 24,000 đ/m

2 core x 1.5mm 16,700 đ/m 2 core x 1.5mm + AL + E 17,500 đ/m
3 core x 1.5mm 22,800 đ/m 3 core x 1.5mm + AL + E 23,400 đ/m
4 core x 1.5mm 29,500 đ/m 4 core x 1.5mm + AL + E 30,000 đ/m

2 core x 2.5mm 24,300 đ/m 2 core x 2.5mm + AL + E 25,000 đ/m
3 core x 2.5mm 35,000 đ/m 3 core x 2.5mm + AL + E 36,800 đ/m

4 core x 2.5mm 46,000 đ/m 4 core x 2.5mm + AL + E 48,000 đ/m

2 core x 0.22mm 2,100 đ/m 2 core x 0.22mm 4,000 đ/m

4 core x 0.22mm 3,300 đ/m 4 core x 0.22mm 6,800 đ/m

6 core x 0.22mm 5,100 đ/m 6 core x 0.22mm 8,700 đ/m

8 core x 0.22mm 6,500 đ/m 8 core x 0.22mm 10,000 đ/m

4 core x 0.22mm + E 5,000 đ/m 4 core x 0.22mm 22,000 đ/m

6 core x 0.22mm + E 7,000 đ/m 6 core x 0.22mm 25,000 đ/m

UTP Cat 5E 1,680,000 đ/305m FTP Cat 5E + AL 2,255,000 đ/305m

UTP Cat 6 2,484,000 đ/305m FTP Cat 6 + AL 3,355,000 đ/305m

RG6 Coxial cable 1,595,000 đ/305m RG11 Coxial cable 3,28,000 đ/305m

Camera RG59 + 2c x 0.75mm 9,500 đ/m RG59 + 2c x 0.75mm 9,500 đ/m

Camera RG58 + 2c x 0.5mm 6,500 đ/m RG 59 6,500 đ/m

* Giá chưa bao gồm 10% VAT * Giá có thể thay đổi không báo trước
* Miễn phí vận chuyển trong phạm vi TP HCM

Mọi chi tiết xin liên hệ:

 MR QUÝ - 0963 670 396- 0968 812 264 Email: quynguyen@imatekcale.com.vn
https://www.facebook.com/imateknetworks Skype: johnnguyen1986

www.imatekcable.com.vn

CÁP ĐIỀU KHIỂN TÍN HIỆU (Alarm Cable)
CÓ LƯỚI CHỐNG NHIỄU + AL

CÁP ĐK TÍN HIỆU Chuyên dụng  (Special Cable)
CHỐNG NHIỄU PHÔI NHÔM + NỐI ĐẤT VỎ LƯỚI ĐỒNG + LƯỚI CHỐNG NHIỄU

CÁP CHỐNG CHÁY (Fire resistant Cable)

KHÔNG CHỐNG NHIỄU CHỐNG NHIỄU PHÔI NHÔM + TE

KHÔNG LƯỚI CHÔNG NHIỄU

CÁP CAMERA (Camera Cable)
CÁP CAMERA đồng trục CÁP CAMERA thang máy

CÁP MẠNG  (Network Cable)

CÁP ĐỒNG TRỤC (Coxial Cable)

SAI GON CABLE CO., LTD
Cáp điều khiển - Cáp Cao su - Cáp thang máy - Cáp quang

Phân phối độc quyền cáp điện của PHÁP tại Việt Nam

BẢNG GIÁ

CÁP CHỐNG CHÁY- CÁP VIỄN THÔNG

(Áp dụng ngày 10 tháng 02 năm 2017)


